
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đảng Chức vụ chính quyền Đơn vị công tác Quê quán Ghi chú

1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 06/6/1992 Giáo viên Trường THPT số 2 Tuy Phước Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định

2 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 23-03-1993 Giáo viên Trường THPT số 2 Tuy Phước Nhơn Khánh, TX An Nhơn

3 Võ Thị Thu Hà 12-06-1996 Giáo viên Trường THPT số 2 Tuy Phước P. Đập Đá, TX An Nhơn

4 Nguyễn Thị Như Hiệp 21-11-1997 Giáo viên Trường THPT số 2 Tuy Phước TT Diêu Trì, Tuy Phước

5 Lê Thị Yến Ly 23-11-1994 Giáo viên Trường THPT số 2 Tuy Phước P. Trần Quang Diệu, TP QN

6 Bùi Hồng Quý 21-06-1990 Giáo viên Trường THPT số 2 Tuy Phước Phước Quang, Tuy Phước

7 Bùi Thị Thu Tâm 10-04-1991 Giáo viên Trường THPT số 2 Tuy Phước Cát Tân, Phù Cát, Bình Định

8 Huỳnh Thị Phương Thảo 11-04-1993 Giáo viên Trường THPT số 2 Tuy Phước Cát Tân, Phù Cát, Bình Định

9 Nguyễn Ngọc Linh 28-08-1989 Giáo viên Trường THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước, Bình Định

10 Trần Thị Diễm Hưng 20-07-1985 Giáo viên Trường THPT số 3 Tuy Phước Thị xã An Nhơn, Bình Định

11 Võ Công Huân 24-12-1995 Giáo viên Trường THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước, Bình Định

12 Đỗ Thị Ngọc Trinh 12-04-1997 Giáo viên Trường THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước, Bình Định

13 Võ Như Quỳnh 09-09-1995 Giáo viên Trường THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước, Bình Định

14 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20-02-1994 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Diêu Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định

15 Tôn Anh Cương 10-10-1988 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Diêu Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định

16 Nguyễn Thị Minh Đề 02-04-1989 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Diêu Phước An, Tuy Phước, Bình Định

17 Trần Thị Mỹ Hảo 12-12-1997 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Diêu Phong Điền, Thừa Thiên Huế

18 Hà Huỳnh Hoài Phương 07-06-1992 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Diêu Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định

19 Phạm Ngọc Tính 20-02-1996 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Diêu Cát Thắng, Phù Cát, Bình Định

20 Trịnh Thị Phi Yến 05-06-1992 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Diêu Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định

21 Phạm Thị Kim Yến 15-04-1989 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Diêu Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định

22 Trần Thị Kiều My 18-04-1996 Nhân viên Trường THPT Nguyễn Diêu Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định

23 Nguyễn Thị Thanh Diệu 20/11/1993 Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Xuân Diệu Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

24 Trần Ngọc Thanh 12-10-1997 Giáo viên Trường THPT Xuân Diệu P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, BĐ

25 Trần Phương Sanh 29/12/1996 Giáo viên Trường THPT Xuân Diệu Nhơn Hưng, TX An NHơn, BĐ

26 Phạm Như Ý 15/6/1989 Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Xuân Diệu Phù Cát, Bình Định

27 Trần Thị Thủy 08/01/1981 Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Xuân Diệu Thị xã An Nhơn, Bình Định

28 Nguyễn Hữu Tài 30-08-1985 Kế hoạch Nghiệp vụ NHCSXH huyện Tuy Phước TT Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

29 Vũ Tấn Hiệp 03/8/1979 Cán bộ NHCSXH huyện Tuy Phước Hoài Châu, TX Hoài Nhơn, BĐ

30 Hồ Thị Phương Thảo 28-12-1986 Cán bộ NHCSXH huyện Tuy Phước Hoài Châu, TX Hoài Nhơn, BĐ

31 Lâm Nguyên Hà 29-08-1980 Cán bộ NHCSXH huyện Tuy Phước Nhơn Phong, TX An Nhơn, BĐ

32 Thân Thị Mỹ Dung 15/01/1970 Kế toán NHCSXH huyện Tuy Phước Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định

33 Tống Thị Hồng Thảo 1981 Kế toán trưởng BQL Nước sạch & VSMT Hòa Vang, TP Đà Nẵng

34 Thái Thị Mỹ Kiều 1989 Kế toán BQL Nước sạch & VSMT Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

35 Ngô Thị Tú Mai 1989 Văn thư - Thủ quỹ BQL Nước sạch & VSMT TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ

         DANH SÁCH 
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36 Lê Văn Tư 1979 Tổ chức HCVP BQL Nước sạch & VSMT Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định

37 Nguyễn Văn Tùng 1977 Kỹ thuật - Vật tư BQL Nước sạch & VSMT Phước Quang, Tuy Phước, BĐ

38 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1984 Đội phó đội VSMT BQL Nước sạch & VSMT Ân Phong, Hoài Ân, Bình Định

39 Võ Thị Thúy Phượng 1986 Nhân viên thu phí BQL Nước sạch & VSMT TT Diêu Trì, Tuy Phước, BĐ

40 Lê Văn Lang 1983 Tổ trưởng NM P. QuangBQL Nước sạch & VSMT Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định

41 Trần Thị Mỹ Chiến 1986 Chuyên viên Phòng Lao động-TB&XH Phước Quang, Tuy Phước, BĐ

42 Nguyễn Thị Thanh Hoa 22-07-1980 Chuyên viên Phòng Y tế Tuy Phước, Bình Định

43 Văn Công Minh 1983 Thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện P. Nhơn Phú, TP Quy Nhơn

44 Võ Thị Thư 1979 Thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

45 Nguyễn Thị Cẩm Tú 1984 Thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định

46 Nguyễn Duy Linh 1983 Thư ký Tòa án Nhân dân huyện KP. Trung Tín 1, TT Tuy Phước

47 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1991 Thư ký Tòa án Nhân dân huyện P. Nhơn Phú, TP Quy Nhơn

48 Bùi Thị Ly 1985 Kế toán Tòa án Nhân dân huyện KP. Trung Tín 1, TT Tuy Phước

49 Huỳnh Văn Xiếu 1982 Đại biểu HĐND Lạc Điền, Phước Thắng Lạc Điền, Phước Thắng, tuy Phước

50 Lê Thị Thu Hà 1983 Đại biểu HĐND UBND xã Phước Hiệp Lục Lễ, Phước Hiệp, Tuy Phước

51 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1983 Đại biểu HĐND UBND xã Phước Hiệp Đại Lễ, Phước Hiệp, Tuy Phước

52 Nguyễn Văn Thân 1969 Đại biểu HĐND Luật Chánh, Phước Hiệp Luật Chánh, Phước Hiệp, Tuy Phước

53 Nguyễn Thị Hương 1975 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Phước Hiệp Luật Chánh, Phước Hiệp, Tuy Phước

54 Đinh Văn Phượng 1977 Đại biểu HĐND Lục Lễ, Phước Hiệp, Tuy Phước Lục Lễ, Phước Hiệp, Tuy Phước

55 Đỗ Thị Thúy Hằng 1989 Đại biểu HĐND Xuân Mỹ, Phước Hiệp, Tuy Phước Xuân Mỹ, Phước Hiệp, Tuy Phước

56 Trương Thanh Kiệt 1978 Đại biểu HĐND Xuân Mỹ, Phước Hiệp, Tuy Phước Xuân Mỹ, Phước Hiệp, Tuy Phước

57 Nguyễn Thị Hoa 1976 Đại biểu HĐND Giang Nam, Phước Hiệp Giang Nam, Phước Hiệp, Tuy Phước

58 Trần Đình Thanh 1963 Đại biểu HĐND Giang Nam, Phước Hiệp Giang Nam, Phước Hiệp, Tuy Phước

59 Đỗ Duy Ninh 1994 Đại biểu HĐND Tú Thủy, Phước Hiệp Tú Thủy, Phước Hiệp, Tuy Phước

60 Lương Nguyệt Quế 1990 Đại biểu HĐND KP Vân Hội 2, TT Diêu Trì TT Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định

61 Phạm Duy Tân 1991 Đại biểu HĐND KP Diêu Trì, TT Diêu Trì  TT Diêu Trì,Tuy Phước, Bình Định

62 Phan Trọng Sang 1990 Đại biểu HĐND UBND thị trấn Diêu Trì Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

63 Hồ Minh Hiếu 1984 Đại biểu HĐND UBND thị trấn Diêu Trì TT Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định

64 Lê Thị Ngọc Hà 1981 Đại biểu HĐND Đảng Ủy TT Diêu Trì Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

65 Hồ Hoàng Mi Kha 1979 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 TT Diêu Trì Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định

66 Hồ Thị Thanh Tú 1979 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 TT Diêu Trì Nhơn Phú, TP Quy Nhơn

67 Phạm Thanh Hoài 04/4/1988 Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Phước Thuận, Tuy Phước, BĐ

68 Nguyễn Thị Hồng Thái 04/11/1979 Kế toán Văn phòng Huyện ủy Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định

69 Trần Ngọc Trâm 13-03-1993 Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Phước Thuận, Tuy Phước, BĐ

70 Trương Thị Thanh Hiệp 1988 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phước Nghĩa Phước Nghĩa, Tuy Phước, BĐ

71 Nguyễn Thị Hồng Nga 1981 Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Nghĩa Phước Nghĩa, Tuy Phước, BĐ

72 Trần Thị Mỹ Linh 1982 Đại biểu HĐND Hữu Thành, Phước Hòa Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định

73 Trương Quang Hòa 1997 Đại biểu HĐND Bình Lâm, Phước Hòa Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định

74 Lê Bửu Lộc 1969 Đại biểu HĐND Kim Tây, Phước Hòa Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định

75 Đặng Văn Hóa 1968 Đại biểu HĐND Tân Giản, Phước Hòa Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định
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76 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1988 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non, Phước Lộc Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định

77 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1988 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non, Phước Lộc Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định

78 Tô Thị Bích Vân 1977 Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Phước Lộc Hoài Ân, Bình Định

79 Lê Thị Chánh Hạnh 20-09-1987 Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Phước Lộc TT Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định

80 Võ Thị Xuân Phương 21-05-1990 Đại biểu HĐND UBND thị trấn Tuy Phước TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ

81 Trần Ngọc Diện 26-06-1988 Đại biểu HĐND UBND thị trấn Tuy Phước TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ

82 Ôn Nhật Kim Khuê 25-02-1959 Đại biểu HĐND KP. Phong Thạnh, TT Tuy Phước P. Nhơn Hưng, TX An Nhơn

83 Nguyễn Thị Thanh Nga 04/4/1985 Đại biểu HĐND UBND thị trấn Tuy Phước TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ

84 Nguyễn Thị  Đông 17-04-1974 Đại biểu HĐND Đảng ủy TT Tuy Phước Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định

85 Nguyễn Văn Thành 03/6/1968 Đại biểu HĐND KP. Trung Tín 2, TT Tuy Phước TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ

86 Nguyễn Thị Thuyết 27-10-1989 Đại biểu HĐND Quỹ tín dụng TT Tuy Phước TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ

87 Trần Thế Nhân 10-05-1987 Đại biểu HĐND Hội Nông dân TT Tuy Phước TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ

88 Trần Thị Hiệp Thương 1982 Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định

89 Phạm Thị Hương Giang 1988 Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Phước Thắng, Tuy Phước, BĐ

90 Trương Thị Thu An 1993 Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện TX An Khê, Gia Lai

91 Nguyễn Đức Tài 20-07-1991 Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định

92 Huỳnh Thị Thúy Vân 1983 Đại biểu HĐND UBND xã Phước Sơn Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định

93 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1969 Đại biểu HĐND UBND xã Phước Sơn Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định

94 Nguyễn Thanh Hải 1968 Đại biểu HĐND Phụng Sơn, Phước Sơn Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định

95 Đặng Thị Cẩm Anh 1978 Đại biểu HĐND Vinh Quang 2, Phước Sơn Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định

96 Nguyễn Công Thái 1964 Đại biểu HĐND Háo Lễ, Phước Hưng Phước Hưng, Tuy Phước, BĐ

97 Lê Công Trạng 1978 Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Phước Hưng TT Tuy Phước, Tuy Phước, BĐ

98 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1984 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non, Phước Hưng Phước Hưng, Tuy Phước, BĐ

99 Nguyễn Thị Bích Liễu 1984 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non, Phước Hưng Phước Hưng, Tuy Phước, BĐ

100 Nguyễn Công Toàn 1970 Đại biểu HĐND UBND xã Phước Hưng Phước Hưng, Tuy Phước, BĐ

101 Nguyễn Văn Phong 1967 Đại biểu HĐND Tân Hội, Phước Hưng Phước Hưng, Tuy Phước, BĐ

102 Lê Đình Phú 1964 Kiểm lâm viên chính Hạt Kiểm lâm liên huyện TP-TP P. Nhơn Thành, TX An Nhơn

103 Võ Ngọc Lâm 1964 Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm liên huyện TP-TP Phước Nghĩa, Tuy Phước, BĐ

104 Trương Bá Khôi 1983 Lái xe Hạt Kiểm lâm liên huyện TP-TP Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định

105 Đặng Thị Thanh Thảo 1977 Kế toán Hạt Kiểm lâm liên huyện TP-TP Ân Tường Đông, Hoài Ân, BĐ
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